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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG

Tháng 12/2015
I/ Tình hình thị trường tháng 11/2015:


1) Tổng quan thị trường:

Thị trường Nam Phi trong tháng 11/2015 nổi bật với sản xuất và tiêu thụ hàng công nghiệp giảm. Sản xuất và tiêu thụ hàng nông lâm ngư nghiệp tăng. Xuất khẩu tăng, nhập khẩu giảm. Tồn kho nông sản giảm. Đồng Rand mất giá.

Tháng 11/2015 so với tháng 10/2015 chỉ số giá sản xuất công nghiệp tăng 0,1 %.  Chỉ số giá sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp tăng 4,5 % trong đó nông nghiệp tăng 5,2 %.

Tiêu thụ hàng công nghiệp giảm 1,6 %. Tiêu thụ ô tô tăng 6,6 điểm. 

Lạm phát  là 4,8 %, tăng 0,1 % so với tháng 10/2015. Giá thực phẩm và đồ uống không cồn tăng 0,6 %. Giá cước vận tải giảm 0,5 %.  

Đồng Rand mất giá 4,8 %. Tỷ giá Rand/USD tại thời điểm 04/12/2015 là 14,42 so với 13,76 tại thời điểm 04/11/2015.

Xuất khẩu tháng 11/2015 đạt R 94 658 431 587, tăng 10,3 % so với tháng 10/2015. Xuất khẩu 11 tháng 2015 đạt R 948 952 311 413, tăng 5,1 % so với 11 tháng 2014.

Nhập khẩu tháng 11/2015 đạt R 92 886 467 263, giảm 13,5 % so với tháng 10/2015. Nhập khẩu 11 tháng 2015 đạt R 1 007 134 191 302, tăng 0,4 % so với 11 tháng 2014. 

  Việt nam xuất khẩu sang Nam Phi tháng 11/2015 đạt R 1,505,734,614, giảm 6 % so với tháng 10/2015. Việt nam xuất khẩu sang Nam Phi 11 tháng 2015 đạt R 15,495,857,027, tăng 43 % so với  11 tháng 2014.
 Việt nam nhập khẩu từ Nam Phi tháng 11/2015 đạt R 174,720,080, giảm 25 % so với tháng 9/2015. Việt nam nhập khẩu từ Nam Phi 11 tháng 2015 đạt R 2,092,251,645 1,806,575,800, tăng 16 % so với  11 tháng 2014.

2) Chi tiết thị trường:

Tháng 11/2015 so với tháng 10/2015 sản xuất công nghiệp giảm 1,2 % trong đó: Nhóm hàng thực phẩm và đồ uống giảm 4,3 %. Nhóm hàng dệt may giầy dép giảm 2 %. Nhóm hàng gỗ giấy tăng 1,4 %. Nhóm hàng xăng dầu hóa chất cao su nhựa giảm 2,1 %. Nhóm hàng thủy tinh và khoáng sản phi kim loại tăng 0,4 %. Nhóm hàng kim loại máy móc tăng 0,9 %. Nhóm hàng thiết bị điện tăng 3,7 %. Nhóm hàng điện tử tăng 3,1 %. Nhóm hàng phương tiện vận tải tăng 2,8 %. Nhóm hàng nội thất giảm 5,2 %.

Tháng 11/2015 so với tháng 10/2015 tiêu thụ hàng công nghiệp giảm 1,6 % trong đó: Nhóm hàng thực phẩm và đồ uống tăng 1,1 %. Nhóm hàng dệt may giầy dép giảm 2,1 %. Nhóm hàng gỗ giấy tăng 1,4 %. Nhóm hàng xăng dầu hóa chất cao su nhựa giảm 6,3 %. Nhóm hàng thủy tinh và khoáng sản phi kim loại tăng 1,7 %. Nhóm hàng kim loại máy móc giảm 1,6 %. Nhóm hàng thiết bị điện tăng 9,9 %. Nhóm hàng điện tử tăng 5,3 %. Nhóm hàng phương tiện vận tải giảm 2,8 %. Nhóm hàng nội thất giảm 5 %.  

Ngô:  Tổng cung tăng, ước tính 12,62 triệu tấn bao gồm 2,07 triệu tấn tồn kho tại thời điểm 01/05/2015, 9,48 triệu tấn thu hoạch vụ này, 980 nghìn tấn nhập khẩu.  Tổng cầu tăng, ước tính 11,26 triệu tấn bao gồm tiêu thụ nội địa 10,47 triệu tấn (4,8 triệu tấn là lương thực cho người, 5,34 triệu tấn dùng làm thức ăn gia súc và nguyên liệu công nghiệp), xuất khẩu 790 nghìn tấn (600 nghìn tấn ngô nguyên hạt và 190 nghìn tấn sản phẩm ngô). Tồn kho giảm, ước tại thời điểm 30/04/2016 là 1,36 triệu tấn tương đương 49 ngày nhu cầu.

Lúa mỳ: Tổng cung giảm, ước tính 4,03 triệu tấn bao gồm tồn kho 596,8 nghìn tấn tại thời điểm 01/10/2015, thu hoạch vụ này 1,47 triệu tấn, và nhập khẩu 1,95 triệu tấn. Tổng cầu 3,49 triệu tấn bao gồm 3,18 triệu tấn tiêu thụ nội địa (3,15 triệu tấn dùng làm lương thực cho người, 3 nghìn tấn dùng làm thức ăn gia súc, 20 nghìn tấn hạt giống), xuất khẩu 293 nghìn tấn (275 nghìn tấn nguyên hạt và 18 nghìn tấn sản phẩm chế biến). Tồn kho giảm, ước tính tại mốc 30/09/2016 là 544,6 nghìn tấn tương đương 63 ngày nhu cầu.

Cao lương: Tổng cung ước tính 263,8 nghìn tấn bao gồm 121,8 nghìn tấn tồn kho tại mốc 01/03/2015, 114 nghìn tấn thu hoạch vụ này, nhập khẩu 27 nghìn tấn. Tổng cầu ước tính 207 nghìn tấn bao gồm tiêu thụ nội địa 168 nghìn tấn, xuất 
khẩu 30 nghìn tấn. Tồn kho ước tính tại mốc 28/02/2016 là 56,8 nghìn tấn tương đương 124 ngày nhu cầu.

 Hạt hướng dương: Tổng cung ước tính 783,8 nghìn tấn bao gồm tồn kho tại mốc 01/03/2015 là 92,9 nghìn tấn, thu hoạch vụ này 660,9 nghìn tấn, và nhập khẩu 25 nghìn tấn. Tổng cầu ước tính 717,3 nghìn tấn trong đó tiêu thụ nội địa là 710 nghìn tấn (550 tấn dùng cho con người, 8.000 tấn dùng cho gia súc, 700 nghìn tấn dùng để ép dầu). Xuất khẩu 150 tấn. Tồn kho ước tính tại mốc 28/02/2016 là  59,1 nghìn tấn tương đương 34 ngày nhu cầu.

Đậu tương: Tổng cung ước tính 1,25 triệu tấn bao gồm tồn kho tại mốc 01/03/2015 là 63,7 nghìn tấn, thu hoạch mùa này 1,03 triệu tấn, nhập khẩu 150 nghìn tấn. Tổng cầu ước tính 1,13 triệu tấn bao gồm 1,12 triệu tấn tiêu thụ trong nước (26 nghìn tấn dùng cho con người, 130 nghìn tấn dùng cho gia súc, 950 nghìn tấn dùng để ép dầu), xuất khẩu 4.500 tấn. Tồn kho ước tính tại mốc 28/02/2016 là 121,5 nghìn tấn tương đương 40 ngày nhu cầu.

Lúa mạch dự kiến thu hoạch 349,5 nghìn tấn, tăng 15,7 % so với vụ trước. Năng suất sự kiến đạt 3,73 tấn/héc-ta.

Cải dầu dự kiến thu hoạch 105,4 nghìn tấn, giảm 12,9 % so với vụ trước. Năng suất dự kiến đạt 1,35 tấn/héc-ta.

Giá hợp đồng kỳ hạn ngô trắng tại thời điểm 04/12/2015 là 3.478 Rand/tấn, tăng 7,38 % so với thời điểm 04/11/2015; Ngô vàng 3.396 Rand /tấn, tăng 13,20 %; Lúa mỳ 4.530 Rand/tấn, tăng 4,23 %; Hạt hướng dương 7.065 Rand/tấn, tăng 4,07 %; Đậu tương 6.085 Rand/tấn, tăng 6,38 %. 

Xuất khẩu: So với tháng 10/2015, tháng 11/2015 xuất khẩu động vật sống tăng 15 %, xuất khẩu rau quả giảm 10 %, xuất khẩu hóa chất tăng 4 %, xuất khẩu kim loại quý và đá quý tăng 52 %, xuất khẩu phương tiện vận tải tăng 16 %. 

Nhập khẩu: So với tháng 10/2015, tháng 11/2015 nhập khẩu rau quả tăng 46 %, nhập khẩu hóa chất giảm 19 %, nhập khẩu máy móc và hàng điện tử giảm 14 %, nhập khẩu phương tiện vận tải giảm 25 %, nhập khẩu cụm thiết bị giảm 45 %.
Nhập khẩu lúa mỳ từ 26/09-27/11/2015 đạt 486,7 nghìn tấn trong đó nhập khẩu từ Nga chiếm 60,5 %, Canada 11 %, Đức 9,3 %, Lithuania 9,1 %, Ukraine 7,2 %, Mỹ 2,8 %. Xuất khẩu lúa mỳ đạt 16,5 nghìn tấn trong đó 56,8 % xuất khẩu 
sang Zimbabwe, 15,1 % xuất khẩu sang Mozambique, 14,4 % xuất khẩu sang Namibia, 10,1 % xuất khẩu sang Botswana, 2,5 % xuất khẩu sang Swaziland, 1 % xuất khẩu sang Zambia. 

Xuất khẩu ngô trắng từ 25/04-27/11/2015 đạt 237,4 nghìn tấn trong đó xuất khẩu sang các nước láng giềng BLNS chiếm 79,7 %, Mozambique 20,1 %, Zimbabwe 0,2 %. Nhập khẩu ngô trắng đạt 68,4 nghìn tấn từ Mexico (74,8 %), Zambia (25,2 %). Xuất khẩu ngô vàng đạt 133,4 nghìn tấn trong đó xuất khẩu sang 4 nước láng giềng BLNS chiếm 76,9 %, xuất khẩu sang Mozambique 19,7 %, Hàn quốc 1,7 %, CHDCND Triều tiên 1,6 %. Zimbabwe 0,1 %. Nhập khẩu ngô vàng đạt 561,8 nghìn tấn từ Ác-hen-ti-na (53 %), Bra-xin (42,6 %), Paraguay (4,5 %).

Dự kiến vụ mùa 2015/16 xuất khẩu ngô trắng đạt 480 nghìn tấn, giảm 25,1 % so với vụ trước. Xuất khẩu ngô vàng đạt 310 nghìn tấn, giảm 79,5 %.

Các mặt hàng xuất nhập khẩu Việt nam-Nam Phi 11 tháng 2015:

	STT
	Mặt hàng
	VNXK

(Rand)
	STT
	Mặt hàng
	VNNK

(Rand)

	1
	Hàng tươi sống
	R 24,194,442
	1
	Hàng tươi sống
	R 565,651,443

	2
	Rau củ quả
	R 821,088,959
	2
	Rau củ quả
	R 751,760,143

	3
	Dầu ăn
	R 112,227
	3
	Dầu ăn
	R 900

	4
	Thực phẩm chế biến
	R 40,478,926
	4
	Thực phẩm chế biến
	R 44,314,520

	5
	Khoáng sản
	R 59,913,214
	5
	Khoáng sản
	R 68,192,257

	6
	Hóa chất
	R 174,558,263
	6
	Hóa chất
	R 116,127,639

	7
	Cao su và sản phẩm nhựa
	R 118,799,807
	7
	Cao su và sản phẩm nhựa
	R 74,429,029

	8
	Da sống và da thuộc
	R 84,422,767
	8
	Da sống và da thuộc
	R 135,369,091

	9
	Sản phẩm gỗ
	R 15,088,796
	9
	Sản phẩm gỗ
	R 35,248,437

	10
	Giấy và bột giấy
	R 18,492,902
	10
	Giấy và bột giấy
	R 992,297

	11
	Dệt may
	R 365,017,611
	11
	Dệt may
	R 11,470,816

	12
	Giầy dép
	R 1,835,706,851
	12
	Giầy dép
	 

	13
	Vật liệu xây dựng
	R 39,930,087
	13
	Vật liệu xây dựng
	R 16,851

	14
	Kim loại quý
	R 21,282,979
	14
	Kim loại quý
	 

	15
	Sắt thép
	R 102,548,747
	15
	Sắt thép
	R 220,075,371

	16
	Máy móc thiết bị
	R 11,376,910,230
	16
	Máy móc thiết bị
	R 62,866,629

	17
	Phương tiện vận tải
	R 22,837,595
	17
	Phương tiện vận tải
	R 2,402,951

	18
	Thiết bị ảnh và y tế
	R 73,473,932
	18
	Thiết bị ảnh và y tế
	R 1,493,342

	20
	Đồ chơi và dụng cụ thể thao
	R 275,778,516
	20
	Đồ chơi và dụng cụ thể thao
	R 1,060,453

	21
	Hàng thủ công mỹ nghệ
	R 160,903
	21
	Hàng thủ công mỹ nghệ
	R 8,040

	22
	Hàng hóa khác
	R 440,538
	22
	Hàng hóa khác
	R 771,436

	23
	Thiết bị lẻ
	R 24,618,735
	
	
	 

	
	Tổng cộng:
	R 15,495,857,027
	
	Tổng cộng:
	R 2,092,251,645


II/ Dự báo tình hình thị trường tháng 12/2015:


Cung-cầu sản phẩm công nghiệp tăng. Cung cầu sản phẩm nông nghiệp giảm. Xuất nhập khẩu giảm. Tồn kho tăng Đồng Rand tiếp tục mất giá. 

III/ Thông báo cần mua
1/
Nhu cầu:   Short-grain rice
Địa chỉ liên hệ:
SA Rice Mills

Address: 8 Lovu street Protec Park, Terenure Ext 42 Kemton Park, Gauteng, South Africa 1619
Tel: 011-976-4723

Fax: +27 86 672 4755

E-mail: johan@saricemills.co.za;dave@saricemills.co.za
Contact: Mr. Dave Brown

Cell: +27 82 899 0111

2/

Nhu cầu:   Cabinet hardware (cabinet handles, concealed hinges, cabinet lock, drawer slides, wireware).
Địa chỉ liên hệ:

FIT SALES

Address: 14 Banfield Road, Industria North, Roodepoort, Johannesburg 

+27 83 281 2217

+27 11 673 8923

E-mail: greg@firsales.co.za;greg.r.williams@hotmail.com

Website: www.fitsales.co.za

Contact person: Mr. Greg Williams

VI/ Thông tin chuyên đề:
Nam Phi-Số liệu nhập khẩu 201:
1.  Cà phê:

	Xếp hạng
	Đối thủ 
	HS 
	Trị giá
	Trọng lượng (kg) 
	Thị phần

	
	Tổng nhập khẩu
	0901 
	$84,153,478 
	23,285,483 
	

	1
	Viet Nam 
	0901 
	$23,757,539 
	11,885,447 
	28.23

	2
	Switzerland 
	0901 
	$14,019,477 
	200,487 
	193.80

	3
	Italy 
	0901 
	$8,756,832 
	754,477 
	121.05

	4
	Brazil 
	0901 
	$5,615,956 
	1,708,368 
	77.63

	5
	Ethiopia 
	0901 
	$3,720,110 
	820,739 
	51.42

	6
	Uganda 
	0901 
	$3,272,091 
	1,405,596 
	45.23

	7
	Indonesia 
	0901 
	$3,229,136 
	1,384,025 
	44.64

	8
	Colombia 
	0901 
	$3,058,558 
	777,622 
	42.28

	9
	United Rep. of Tanzania 
	0901 
	$2,938,642 
	710,957 
	40.62

	10
	Guatemala 
	0901 
	$2,810,967 
	658,744 
	38.86


2.  Gạo:

	Xếp hạng
	Đối thủ 
	HS 
	Trị giá
	Trọng lượng (kg) 
	Thị phần

	
	Tổng nhập khẩu
	1006 
	$421,025,027 
	910,522,395 
	

	1
	Thailand 
	1006 
	$227,965,672 
	501,517,018 
	54.15

	2
	India 
	1006 
	$147,233,413 
	330,998,102 
	34.97

	3
	Viet Nam 
	1006 
	$16,141,222 
	37,002,448 
	3.83

	4
	Singapore 
	1006 
	$9,244,463 
	21,104,740 
	2.20

	5
	Pakistan 
	1006 
	$6,883,592 
	6,696,394 
	1.63

	6
	China 
	1006 
	$4,855,235 
	2,893,030 
	1.15

	7
	Australia 
	1006 
	$2,080,850 
	2,076,235 
	0.49

	8
	USA 
	1006 
	$2,027,485 
	1,010,829 
	0.48

	9
	Uruguay 
	1006 
	$1,959,355 
	3,695,450 
	0.47

	10
	Other Asia, nes 
	1006 
	$484,271 
	889,449 
	0.12


3. Hạt tiêu:

	Xếp hạng
	Đối thủ 
	HS 
	Trị giá
	Trọng lượng (kg) 
	Thị phần

	
	Tổng nhập khẩu
	0904 
	$36,894,292 
	9,656,210 
	

	1
	Viet Nam 
	0904 
	$14,630,801 
	1,918,783 
	39.66

	2
	India 
	0904 
	$6,621,276 
	2,909,407 
	17.95

	3
	China 
	0904 
	$4,648,426 
	2,490,002 
	12.60

	4
	Singapore 
	0904 
	$4,171,931 
	404,730 
	11.31

	5
	Malaysia 
	0904 
	$1,529,916 
	262,348 
	4.15

	6
	Spain 
	0904 
	$1,096,815 
	393,319 
	2.97

	7
	Malawi 
	0904 
	$1,068,708 
	500,929 
	2.90

	8
	Zimbabwe 
	0904 
	$914,072 
	326,424 
	2.48

	9
	Brazil 
	0904 
	$823,038 
	81,931 
	2.23

	10
	Madagascar 
	0904 
	$209,811 
	29,761 
	0.57


